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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Thư mời chào giá số 35/BVĐHYD-VTTB ngày 06/01/2022)
 
	TT
	Tên hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	Chai thủy tinh 100ml
	Chất liệu: Thủy tinh, hình tròn, cổ trơn đường đính W32 mm
- Màu sắc: Trong suốt
- Dung tích: 100ml
· Quy cách đóng gói:  300 cái/ bao
	cái
	600
	

	2. 
	Chai thủy tinh cổ răng 180ml
	- Chất liệu: Chai thủy tinh, cổ răng đường kính  W 28 mm 
- Màu sắc: Nâu.
- Dung tích 180ml. 
- Tương thích với nắp nhôm kích thước 28 mm x 18 mm (đường kính x chiều cao). 
- Quy cách đóng gói:  200 cái/ 1 thùng
	chai
	13.000
	

	3. 
	Chai thủy tinh 250ml
	- Chất liệu: Thủy tinh, hình tròn, cổ trơn đường đính W 32 mm
- Màu sắc: Trong suốt
- Tiêu chuẩn: Đúc chân không
- Dung tích: 250ml.
- Quy cách đóng gói: 220 cái/ thùng
	cái
	600
	

	4. 
	Chai thủy tinh cổ răng 300ml
	- Chất liệu: Thủy tinh, hình tròn, cổ răng  Ø40 mm 
- Màu sắc: Trong suốt 
- Tiêu chuẩn: Đúc chân không
- Dung tích: 300ml
- Tương thích với các nắp đậy  Ø 40 mm
- Quy cách đóng gói: 200 cái/ thùng
	cái 
	400
	

	5. 
	Chai thủy tinh cổ răng 500ml
	- Chất liệu: Thủy tinh, hình tròn, cổ răng  Ø40 mm 
- Màu sắc: Trong suốt 
- Tiêu chuẩn: Đúc chân không
- Dung tích: 500ml
- Tương thích với các nắp đậy  Ø 40 mm
- Quy cách: 100 cái/ thùng
	cái 
	300
	

	6. 
	Nút cao su
	Chất liệu: cao su thiên nhiên
-Kích thước: Đường kinh 32mm x cao 12mm
-Đậy chai: 200ml, 250ml, 500ml
- Quy cách đóng gói: 1.000 cái/ bao
	cái
	100.000
	

	7. 
	Nút nhôm
	- Chất liệu:  nhôm 100%
- Kích thước: Đường kính 32 mm x cao 12 mm. 
- Đóng chai: 200ml, 250ml, 500ml
- Quy cách đóng gói: 1.000 cái/ bao
	cái
	100.000
	

	8. 
	Nắp răng nhựa (đường kính 40 mm) 
	- Chất liệu: Nhựa HDPE, nắp răng 
- Màu sắc: Tím 
- Khử khuẩn: E.O
- Kích thước:  Ø 40 mm x cao 16mm
- Tương thích với các mẫu chai có cổ răng  Ø 40 mm
- Quy cách đóng gói: 500 cái/ bao
	cái 
	1.000
	

	9. 
	Nắp răng nhôm (đường kính 28 mm)
	- Chất liệu: Nhôm. nắp răng
- Màu sắc: Màu vàng đồng, trơn.
- Khử khuẩn: E.O
- Kích thứớc: Ø 28 mm x cao 18 mm
- Tương thích với các mẫu chai có cổ răng W 28 mm 
- Quy cách đóng gói: 1.000 cái/ bao
	cái
	13.000
	








CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../ -BVĐHYD-…. của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
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	Đvt
	Số lượng
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ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)




